Chương II. Cấu trúc tế bào

BÀI 8 – 9 – 10: TẾ BÀO NHÂN THỰC

I. Màng sinh chất (màng tế bào)

1. Cấu trúc của màng sinh chất

· Cấu tạo theo mô hình …………………………

· Màng sinh chất gồm 2 thành phần là …………………… và ………………….. Đôi khi còn có thêm các phân tử ……………………. làm tăng độ ổn định của màng.

· Các prôtêin của màng có tác dụng như những ……………….. vận chuyển các chất cũng như các …………………………….. thông tin từ bên ngoài.

1. Chức năng của màng sinh chất

· Trao đổi chất với môi trường một cách có chọn lọc: Lớp ………………… chỉ cho các phân tử nhỏ không phân cực đi qua, còn các chất phân cực đều phải đi qua các ………………….., vì vậy màng sinh chất có tính …………………

· Màng sinh chất còn có các ……………………………………………. cho tế bào. 

Ví dụ: màng sinh chất của tế bào thần kinh có các thụ thể nhận tín hiệu từ tế bào phía trước, nhờ vậy tín hiệu thần kinh được truyền từ tế bào này sang tế bào khác.
· Màng sinh chất có các …………………………. đặc trưng cho từng loại tế bào, do đó các tế bào có thể ………………………………................................................
II. Các cấu trúc bên ngoài màng sinh chất

1. Thành tế bào

· Bên ngoài màng sinh chất còn có thành tế bào. Thành tế bào thực vật được cấu tạo bằng ……………, ở nấm là …………………..

· Thành tế bào quy định hình dạng tế bào và bảo vệ tế bào.

2. Chất nền ngoại bào

· Cấu tạo bằng các loại sợi glicôprôtêin (prôtêin liên kết với cacbohidrat) kết hợp với các chất hữu cơ và vô cơ.

· Giúp các tế bào liên kết với nhau tạo nên các mô nhất định và giúp tế bào thu nhận thông tin.

